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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH 
BẬC ĐÀO TẠO:   CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Ngành đào tạo
:  Công nghệ nhiệt lạnh 

Số đơn vị học trình
:  3 ( 90 tiết )

( Áp dụng từ khóa 2016 )
I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:  

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
Thực tập tủ lạnh là học phần được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần Kỹ thuật lạnh cơ sở, thực tập điện lạnh cơ bản, trong  chương trình đào tạo hệ CĐ. Học phần gồm 12 bài thực hành.
2/ Mục tiêu học phần:

Sinh viên nắm vững các kiến thức và kỹ năng thực hành nghề như: 

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị điện và thiết bị nhiệt tủ lạnh 
· Đấu mạch điện cơ bản tủ lạnh dân dụng
· Kỹ thuật hàn nối ống trong sửa chữa lạnh.
· Xử lý các hư hỏng cơ bản thường gặp trong tủ lạnh 

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	PHẦN I
	ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH 
	30

	Bài 1
	Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh
	6

	Bài 2
	Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh
	6

	Bài 3
	Đấu mạch điện cơ bản tủ lạnh
	6

	Bài 4
	Đấu mạch điện tủ quạt
	12

	PHẦN II
	SỬA CHỮA LẠNH
	42

	Bài 5
	Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt tủ lạnh
	6

	Bài 6
	Kỹ thuật hàn nối đường ống
	12

	Bài 7
	Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh.
	6

	Bài 8
	Thử kín các mối hàn tủ lạnh
	6

	Bài 9
	Hút chân không tủ lạnh.
	6

	Bài 10
	Nạp ga tủ lạnh
	12

	PHẦN III
	KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP
	18

	Bài 11
	Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh
	6

	Bài 12
	Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh
	12

	TỔNG CỘNG
	90


III.    NỘI DUNG CHI TIẾT

PHẦN I.

ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH 
BÀI 1. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ LỐC TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh. 
· Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh.
· Kiểm tra áp suất hút, nén lốc kín tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Kiểm tra điện động cơ lốc kín tủ lạnh.

1. Xác định được 3 đầu dây c,r,s của lốc tủ lạnh.

2. Kiểm tra độ cách điện.
3. Kiểm tra dòng điện khởi động và dòng điện không tải lốc tủ lạnh
II. Kiểm tra dầu lốc kín tủ lạnh .

1. Xả dầu.

2. Nạp dầu.
3. Kiểm tra lượng dầu nạp
BÀI 2. ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ BẢO VỆ LỐC TỦ LẠNH 
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh. 
· Đấu các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh.
· Sửa chữa các thiết bị điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Kiểm tra chọn rơ le khởi động.

1. Bằng rơ le dòng .

2. Bằng rơ le điện tử.
II. Đấu điện rơ le khởi động với lốc tủ lạnh .

1. Đấu điện kiểu rơ le dòng điện cho lốc tủ lạnh.
2. Đấu điện kiểu rơ le dòng điện với tụ đề cho lốc tủ lạnh.
3. Đấu điện kiểu rơ le khởi động điện tử ( PTC) cho lốc tủ lạnh.
III. Đấu rơ le bảo vệ, rơ le khởi động, tụ đề (nếu có) với lốc tủ lạnh

IV. Sửa chữa hư hỏng thường gặp
      Bài 3.

ĐẤU MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN TỦ LẠNH 
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra các thiết bị thermostat, công tắc và đèn tủ lạnh. 
· Phân tích sơ đồ mạch điện tủ lạnh cơ bản.
· Xác định được các dây ra của tủ lạnh
· Đấu mạch điện tủ lạnh cơ bản.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Kiểm tra, chọn thermostat. 
II. Kiểm tra công tắc đèn, chuôi đèn, đèn tủ lạnh.
III. Phân tích sơ đồ mạch điện.

IV. Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.
1. Tủ lạnh ra 3 đầu dây

2. Tủ lạnh ra 4 đầu dây

3. Tủ lạnh ra 6 đầu dây

V. Kiểm tra điện trở sưởi cửa tủ ( nếu có).
VI. Đấu hoàn chỉnh mạch điện tủ lạnh.
VII. Sửa chữa hư hỏng thường gặp

      Bài 4.

ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ QUẠT 
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra các thiết bị thermostat, công tắc đèn, timer xả đá, điện trở xả đá, quạt lạnh, cảm biến cool, hot. 
· Phân tích sơ đồ mạch điện tủ quạt.
· Xác định được các dây ra của tủ lạnh
· Đấu mạch điện tủ quạt.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Kiểm tra, chọn thermostat. 
II. Kiểm tra công tắc đèn, chuôi đèn, đèn tủ lạnh, timer xả đá, điện trở xả đá, Quạt lạnh, cảm biến cool, hot.
III. Phân tích sơ đồ mạch điện.

1. Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.

2. Tủ lạnh ra 3 đầu dây

3. Tủ lạnh ra 4 đầu dây

4. Tủ lạnh ra 6 đầu dây

V. Kiểm tra điện trở sưởi cửa tủ ( nếu có).

VI. Đấu hoàn chỉnh mạch điện tủ quạt.

VII. Sửa chữa hư hỏng thường gặp

PHẦN II

SỬA CHỮA LẠNH
Bài 5.

VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TỦ LẠNH 
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Làm sạch đường ống dàn nóng, dàn lạnh tủ lạnh.
·  Kiểm tra tình trạng dàn nóng, dàn lạnh tủ lạnh

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Tách rời dàn nóng, dàn lạnh tủ lạnh.
II. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh tủ lạnh.

III. Kiểm tra tình trạng đường ống dàn nóng, dàn lạnh

Bài 6

KỸ  THUẬT HÀN NỐI ĐƯỜNG ỐNG
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Hàn nối đường ống dẫn ga liên kết các thiết bị.
· Đúng kỹ thuật, đảm bảo kín, đẹp.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Chuẩn bị đường ống.
II. Làm phin lọc.

III. Thay phin lọc.
IV. Hàn nối đường ống.

V. Sửa chữa những hư hỏng thông thường.
Bài 7

KỸ  THUẬT CÂN CÁP TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Xác định trở lực của ống mao.
· Cân cáp tủ lạnh phù hợp công suất, dung tích, nhiệt độ.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Sơ đồ cân cáp.
1. Phương pháp 1  
2. Phương pháp 2  
II. Cân cáp.

III. Điều chỉnh cáp

IV. Sửa chữa hư hỏng khi cân cáp
Bài 8

THỬ KÍN CÁC MỐI HÀN TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra độ kín của các mối hàn trước khi tiến hành nạp ga.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Các phương pháp thử kín.
II. Tạo áp suất cao bên trong hệ thống tủ lạnh
III. Tạo áp suất chân không bên trong hệ thống tủ lạnh
IV. Sửa chữa hư hỏng
Bài 9

HÚT CHÂN KHÔNG TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Hút sạch không khí có trong đường ống trước khi tiến hành nạp ga.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Sơ đồ hút chân không.
II. Tạo áp suất chân không.

III. Những lưu ý khi hút chân không

Bài 10

NẠP GA TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Trình bày được quy trình nạp ga tủ lạnh.
· Nạp ga đúng theo quy trình và đạt yêu cầu thông số kỹ thuật.

· Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Sơ đồ nạp ga tủ lạnh.
II. Kỹ thuật nạp ga.

III. Thông số kỹ thuật.
IV. Các sự cố thường gặp khi nạp ga - biện pháp khắc phục, sửa chữa.
PHẦN III
KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP
Bài 11
KIỂM  TRA THỬ TẢI VÀ HOÀN CHỈNH TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Kiểm tra các thông số kỹ thuật tủ lạnh.
· Hàn kín đầu nạp ga.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Kiểm tra tủ lạnh hoạt động có tải.

II. Điều chỉnh ga phù hợp.

III. Kiểm tra nhiệt độ.

IV. Kiểm tra độ ổn định khi tủ lạnh hoạt động.

V. Hoàn chỉnh các công đoạn sửa chữa.

Bài 12

XÁC ĐỊNH VÀ XỬ LÝ CÁC HƯ HỎNG TRONG TỦ LẠNH
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên thực hiện được:
· Chuẩn đoán, kiểm tra, xác định các hư hỏng.
· Khắc phục các hư hỏng.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh.

II. Các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục, sửa chữa.
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.
· Chương trình được thực hiện tuần tự từ bài thực hành cơ bản đến bài thực hành cuối.
· Mỗi bài thực hành cần thiết đề ra các hình thức kiểm tra của mỗi thao tác để đánh giá kỹ năng sửa chữa của sinh viên. 
V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY.

Giáo  trình:   THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH                     

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - Khoa Điện Lạnh

 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
        1. Nguyễn Văn Tài - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH – Năm 2003.

        2. Trần Khánh Hà  - TỦ LẠNH -MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DÂN DỤNG.
        3. Châu Ngọc Thạch - THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN -  NXB Giáo dục 1988.

        4. Nguyễn Đức Lợi  - DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HÒA  DÂN DỤNG - Nhà xuất bản giáo  dục – 2006.

   Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20                 
TP. HCM, ngày    tháng  02  năm 2017
               TRƯỞNG KHOA                                                      HIỆU TRƯỞNG
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